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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ NAM

Số:      /TTr-UBND
DỰ THẢO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nam, ngày      tháng   năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thưởng và
 một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam như sau:
I. Sự cần thiết

Thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc sửa đổi khoản 1,2 Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu, đã tạo cơ sở quan trọng để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng các chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đảm bảo mức chi thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển thể thao thực hiện tốt kế hoạch, giáo án huấn luyện, nâng cao thành tích thể thao.

Nhờ đó, những năm gần đây sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh đã có những bước phát triển quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Thể thao thành tích cao ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia, quốc tế, số lượng, chất lượng huy chương được nâng lên, Bóng đá nữ Hà Nam luôn đạt thứ hạng cao tại các cấp đội tuyển quốc gia (Vô địch giải bóng đá nữ U16 quốc gia năm 2022, 2023, Vô địch giải bóng đá nữ  U19 quốc gia 2023…). Đặc biệt tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc gần đây, đoàn thể thao Hà Nam thường xuyên đạt được từ 10 đến 12 Huy chương các loại, trong đó có từ 02 - 03 HCV, xếp hạng từ 40 đến 45/63 tỉnh, thành, ngành. Vận động viên, huấn luyện viên Hà Nam luôn là lực lượng nòng cốt tại các cấp đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế ở các môn: Bóng đá nữ, Jujitsu, Vật nữ… Tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (Seagames), Đại hội thể thao Châu Á (Asiads) gần đây Hà Nam đều có vận động viên tham gia thi đấu và đạt kết quả cao. 

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu đồng thời cũng hết hiệu lực. 

Thực hiện Văn bản số 152/TTHĐND ngày 25/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị tự kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản QPPL của UBND tỉnh. Để có cơ sở pháp lý kịp thời chi trả các chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Về việc quy định mức thưởng và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam” để thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc sửa đổi khoản 1,2 Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.
II. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết
1. Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Nam lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

1.1. Huấn luyện viên, vận động viên tham dự các giải thi đấu thể thao cấp quốc tế đạt huy chương được thưởng như sau: 

a) Vận động viên tham dự các giải thể thao cấp quốc tế đạt huy chương được thưởng thêm bằng 50% mức tiền thưởng Chính phủ quy định hoặc theo Quyết định thưởng của Cục Thể dục Thể thao.

b) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển đạt huy chương tại giải thể thao quốc tế, mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng của vận động viên quy định tại điểm a mục 1.1. Đối với môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì số lượng huấn luyện viên được thưởng áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 8 Nghị định 152/2018/NĐ-CP.

1.2. Huấn  luyện viên, vận động viên đạt huy chương tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia được thưởng các mức sau:

a) Đối với vận động viên




Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Tên cuộc thi
	Thành tích

	
	
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng
	Phá kỷ lục (đạt HCV)

	1
	Đại hội thể thao toàn quốc
	40
	20
	10
	10

	2
	Giải vô địch quốc gia
	15
	10
	6
	6

	3


	Giải cúp quốc gia; Cúp các đội mạnh toàn quốc; Giải vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc; Giải vận động viên xuất sắc toàn quốc; Giải vô địch trẻ toàn quốc (quy định 01 lứa tuổi) 
	7,5
	5
	3
	3

	4


	Giải vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc
	
	
	
	

	
	4.1. Vận động viên từ 18 tuổi đến 21 tuổi (không thuộc đối tượng hệ mở rộng)
	7,5
	5
	3
	3

	
	4.2. Vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	6
	4
	2,4
	2,4

	
	4.3. Vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi
	4,5
	3
	1,8
	1,8

	
	4.4. Vận động viên đến dưới 12 tuổi 
	3
	2
	1,2
	1,2

	5
	Các giải thể thao khác do Liên đoàn thể thao quốc gia, Hiệp hội thể thao quốc gia, Cục thể dục thể thao tổ chức
	2
	1,2
	0,8
	0,8


Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể (hoặc môn có từ 02 người trở lên thi đấu để được một kết quả, thành tích duy nhất) mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng của cá nhân đạt giải theo quy định này.

b) Thưởng đối với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên.

Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia có nội dung thi đấu tập thể (hoặc môn có từ 02 người trở lên thi đấu để được một kết quả, thành tích duy nhất) thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 8 Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

1.3. Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ 2 trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng của cá nhân đạt giải tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia.

1.4. Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc được thưởng mức bằng 50% mức thưởng tương ứng các giải quy định tại điểm a mục 1.2.

1.5. Các đội thi đấu thành tích chung được xếp hạng toàn đoàn theo quy định của Điều lệ giải, mức thưởng cho đoàn vận động viên tham gia thi đấu đạt thứ hạng nhất, nhì, ba toàn đoàn bằng 03 lần mức thưởng tương ứng 01 huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân tại giải đó.

1.6. Thưởng cho các đội tuyển Bóng đá nữ Hà Nam

Tập thể đội tuyển Bóng đá nữ tham gia thi đấu các giải quốc gia đạt thành tích, ngoài được thưởng theo các mức quy định trên còn được thưởng thêm như sau:

                                                          (Đơn vị tính: triệu đồng)

	TT
	Giải thi đấu
	Mức thưởng

	
	
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	1
	Vô địch quốc gia
	500
	300
	200

	2
	Cúp quốc gia
	300
	200
	100

	3
	Vô địch U19 quốc gia
	200
	150
	100

	4
	Vô địch U16 quốc gia
	150
	100
	80


2. Các chế độ chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên

Các chế độ: Tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn trong nước và ngoài nước thực hiện theo quy định tại các Điều 3,4,5,6,7 Nghị  định 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VP.
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